
STT Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể Thời gian giám sát

X Huy Thượng 02/9/2021

X Quang Huy 02/9/2021

X Huy Tân 02/9/2021

X Huy Bắc 02/9/2021

X Huy Hạ 02/9/2021

X Huy Tường 02/9/2021

X Tường Tiến 02/9/2021

TT Phù Yên 02/9/2021

Các xã còn lại Chỉ thị 15 02/9/2021

H Thuận Thành X Mão Điền Chỉ thị 16 22/08/2021

H. Lương Tài 06/09/2021

06/09/2021

06/09/2021

4 Nam Định H Hải Hậu 01/09/2021

H Nga Sơn 01/09/2021

H. Nông Cống 25/8/2021

TP Thanh Hóa 02/09/2021

X Tam Chung Chỉ thị 15 03/09/21

Chỉ thị 15 03/09/21

Khu Chiềng Cồng; Khu 2 và Khu 3: Chỉ thị 16 03/09/21

X. Phú Nhuận 26/8/2021

Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên.          

Chỉ thị 15

Thanh Hóa

TT Mường Lát

Chỉ thị 16
1 Sơn La H Phù Yên

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

các quận huyện còn lại. Chỉ thị 16 

Hà Nội3

2 Bắc Ninh
Chỉ thị 15

HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT NGƯỜI TỪ TỈNH KHÁC ĐẾN LÂM ĐỒNG

Cập nhật lúc  6 h ngày 13/9/2021

Các thông tin địa điểm dịch tễ sẽ được tiếp tục cập nhật 

(Thực hiện theo Công văn văn số 4593/UBND-VX3 ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng 

về việc cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 đối với người về từ vùng dịch

5
Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

H. Mường Lát



TT Hậu Lộc Chỉ thị 15 02/9/2021

02/9/2021

P. Nguyên Bình Tổ dân phố: Sơn Thắng, Vạn Thắng 2, Thành Công Chỉ thị 15 02/9/2021

P. Hải Lĩnh Chỉ thị 16 02/9/2021

H. Như Thanh X. Yên Thọ Chỉ thị 15 26/8/2021

H Diễn Châu 06/09/2021

H Yên Thành 06/09/2021

H Nam Đàn 06/09/2021

H Nghi Lộc 06/09/2021

 H Hưng Nguyên 06/09/2021

TX Cửa Lò 06/09/2021

06/09/2021

X Hưng Hòa Chỉ thị 15 06/09/2021

06/09/2021

06/09/2021

TP.Đồng Hới Chỉ thị 16 26/8/2021

H. Bố Trạch Chỉ thị 16 26/8/2021

X Vĩnh Ninh Chỉ thị 16 27/08/2021

X Gia Ninh Chỉ thị 16 27/08/2021

X Lương Ninh Chỉ thị 16 26/8/2021

 TT. Quán Hàu Chỉ thị 16 26/8/2021

 H Lệ Thủy X Ngư Thủy Bắc Chỉ thị 16 26/8/2021

26/8/2021

8 TP. Đà Nẵng 31/7/2021

9 Quảng Nam TX Điện Bàn 04/09/2021

06/9/2021

06/9/2021

TT Cát Tiến 25/08/2021

H. Phù Cát 28/08/2021

X Nhơn Phong Chi thị 16 28/08/2021

P Nhơn Hưng Chi thị 16 28/08/2021

Thanh Hóa

TX. Nghi Sơn

7

11 Bình Định

các huyện, thị xã, thành phố còn lại. Chỉ thị 19

Chỉ thị 16

10

huyện: Đô Lương, Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai. Chỉ thị 15

Chỉ thị 16

Quảng Bình

các huyện còn lại. Chỉ thị 15

Chỉ thị 16

6

H. Quảng Ninh

Quảng Ngãi

Chỉ thị 16

TX An Nhơn

5

H. Hậu Lộc
phố Ngõ Chợ, đường Bà Triệu, Khu Trung Đức: Chỉ thị 16

TP Vinh

Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Trà Bồng và TP Quảng Ngãi: Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Nghệ An

Chỉ thị 16

Chỉ thị 15

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Mộ Đức, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn và thị xã Đức Phổ. Chỉ thị 15 



P Đập Đá Chi thị 16 25/08/2021

30/08/2021

X Phước Mỹ Phong toả 30/08/2021

H. Phù Mỹ X. Mỹ Hiệp Chi thị 16 25/08/2021

25/08/2021

TP Tuy Hòa 13/09/2021

H Tuy An Xã An Chấn Chỉ thị 16 13/09/2021

06/09/2021

TP Nha Trang 04/09/2021

H Vạn Ninh 04/09/2021

04/09/2021

04/09/2021

14 Bình Thuận TP Phan Thiết 08/09/2021

11/09/2021

Cư Êbur Chỉ thị 16 11/09/2021

H Krông Búk 26/08/2021

H Cư M'gar 01/09/2021

H Buôn Hồ 01/09/2021

H Cư Kuin 01/09/2021

H Đăk' R'Lấp 07/09/2021

H Cư Jút 21/08/2021

X. Trạm Hành Chi thị 15 06/09/2021

X. Xuân Trường Chi thị 15 06/09/2021

18 Bình Phước 16/08/2021

06/09/2021

06/09/2021

20 Đồng Nai 01/09/2021

21 Tây Ninh 30/08/2021

26/8/2021

H. Côn Đảo 26/08/2021

23 TP. HCM 16/08/2021

06/9/2021

Long An

16
Đak Nông Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

TP Đà Lạt

11 Bình Định

huyện: Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên. Chỉ thị 15
Bình Dương

TP Buôn Ma Thuột

Đăk Lắk

phường: 6, Phú Thạnh. Chỉ thị 16 

các huyện, thị xã, thành phố còn lại. Chỉ thị 16

Khánh Hòa

Chi thị 16

TP Quy Nhơn

Chỉ thị 15

Chỉ thị 16

Chi thị 16

TX An Nhơn

12

Chỉ thị 16

huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Châu Thành, Thủ Thừa, Cần Đước và TP. Tân An: Chỉ thị 16 

Phường: Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Hải Cảng. Phong tỏa

Bà Rịa 

Vũng Tàu

Chỉ thị16

19

24

Chỉ thị16

Chỉ thị 15

huyện: Ninh Hòa, Duyên Khánh, Cam Ranh, Cam Lâm. Chỉ thị 15

Chi thị 15

Chi thị 15

15

huyện: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh Chỉ thị 19.

Huyện, thị xã, thị trấn và các xã phường còn lại. Chỉ thị 15

Các huyện, xã, phường còn lại. Chỉ thị 15

Phú Yên

Chi thị 16

17

13

các phường xã còn lại. Chỉ thị 15

Lâm Đồng

Chỉ thị 16

22



06/9/2021

25 Cần thơ 01/09/2021

26 Đồng Tháp 04/09/2021

31/08/2021

31/08/2021

28 An Giang 07/09/2021

10/9/2021

10/9/2021

30 Vĩnh Long 05/09/2021

10/09/2021

10/09/2021

32 Hậu Giang 24/08/2021

07/9/2021

07/9/2021

34 Sóc Trăng 28/08/2021

06/09/2021

06/09/2021

Huyện 06/09/2021

Thị Xã Giá Rai 06/09/2021

36 Cà Mau 24/08/2021

TP Bến Tre và các huyện:  Giồng Trôm, Bình Đại, Ba Tri, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc: Chỉ thị 15
29 Bến Tre

Long An

Chỉ thị 16

các huyện, thị xã, thành phố còn lai. Chỉ thị 16

Chỉ thị 16 

huyện Châu Thành, huyện Thạnh Phú và huyện Mỏ Cày Nam:  Chỉ thị số 16.  

Chỉ thị 15

Chỉ thị 16

TP Rạch Giá, TP Hà Tiên và huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Giang Thành, Châu Thành, Vĩnh Thuận: Chỉ thị 16

Các phường xã huyện còn lại: Chỉ thị 15

Các phường xã còn lại. Chỉ thị 15
TP Bạc Liêu

các huyện Tân Trụ, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, 

Tân Hưng, Đức Huệ và thị xã Kiến Tường: Chỉ thị 15

24

Chỉ thị 16

27 Tiền Giang
huyện: Cai Lậy, Gò Công Tây, Tân Phước, Tân Phú Đông. Chỉ thị 15

Chỉ thị 16

P5, tp Trà vinh; xã Hòa Lợi huyện Châu Thành; huyện Trà Cú: thị trấn Định An,Thị trấn Trà Cú : Chỉ thị 16
31 Trà Vinh

Chỉ thị 15

35 Bạc Liêu

phường 1,2,3,5,7,8: Chỉ thị 16

Chỉ thị 15

 Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải. Chỉ thị 15

Kiên Giang
Phú Quốc, U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp và Kiên Hải: Chỉ thị 15

33

https://plo.vn/tags/QuG6v24gVHJl/ben-tre.html

